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	BỘ CÔNG AN
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý
đối với hồ sơ dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
(thay thế Thông tư số 43/2019/TT-BCA) 

[bookmark: _GoBack]	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); ngày 17/4/2026, Bộ Công an đã có Công văn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân; ngày 21/4/2026, Bộ Công an có Công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan chủ trì đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, cụ thể như sau:
1. Có 47/59 công an đơn vị, địa phương nhất trí hoàn toàn đối với dự thảo Thông tư
2. Có 12/59 cơ quan, đơn vị tham gia góp ý một số nội dung để dự thảo được hoàn thiện hơn, cụ thể:
	STT
	Nhóm vấn đề hoặc điều, khoản, điểm của dự thảo
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	Về Tờ trình

	1. 
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội
	Nội dung về cơ sở thực tiễn cần làm rõ hơn các nội dung “căn cứ tình hình thực tiễn” khó khăn, vướng mắc và “đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền”
Bổ sung thêm một số nội dung nhằm củng cố căn cứ, cơ sở pháp lý
	Tiếp thu, bổ sung trong Tờ trình

	2. 
	
	Trường đại học Phòng cháy chữa cháy
	
	

	3. 
	
	Học viện An ninh nhân dân
	
	Tiếp thu, bổ sung trong Tờ trình

	4. 
	
	Học viện Chính trị Công an nhân dân
	
	

	5. 
	
	Thanh tra Bộ
	Đề nghị điều chỉnh lại các vấn đề kỹ thuật để phù hợp với quy định hiện hành
	Tiếp thu, bổ sung trong Tờ trình

	Về dự thảo Thông tư

	6. 
	Phần căn cứ
	CATP Cần Thơ
	Điều chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Tiếp thu

	7. 
	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
	
	
	

	8. 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện các hoạt động trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
	CATP Cần Thơ
	Đề nghị điều chỉnh lại theo hướng ngắn gọn, gộp 2 khoản làm một nội dung
	Tiếp thu

	9. 
	
	Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
	Cần nêu cụ thể hơn về các đối tượng áp dụng: Cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án hình sự, Trại giam
	Các đối tượng áp dụng đã đuộc quy định cụ thể tại Điều 18 Luật Dẫn độ và Điều 5 Luật Chuyển giao do vậy V03 không liệt kê quy định trong Thông tư

	10. 
	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị chỉnh lý theo hướng sau:
1. Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thuộc Công an nhân dân trong việc lập, quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
	Tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp.

	11. 
	[bookmark: dieu_2]Điều 3. Các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu dưới đây để thực hiện công tác dẫn độ:
1. Sổ theo dõi công tác dẫn độ (Mẫu số 01).
2. Yêu cầu dẫn độ của Việt Nam gửi cho nước ngoài (Mẫu số 02).
3. Văn bản bổ sung thông tin đối với yêu cầu dẫn độ theo đề nghị của nước ngoài (Mẫu số 03).
4. Quyết định giữ người và đưa vào cơ sở lưu trú theo yêu cầu của phía nước ngoài liên quan đến công tác dẫn độ (Mẫu số 04).
5. Đơn đồng ý bị dẫn độ (Mẫu số 05).
6. Yêu cầu chuyển giao đồ vật, vật chứng liên quan đến người bị yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 06).
7. Yêu cầu dẫn độ lại (Mẫu số 07).
8. Yêu cầu quá cảnh người bị dẫn độ của Việt Nam (Mẫu số 08).
9. Biên bản bàn giao người bị dẫn độ và giấy tờ, tài liệu, đồ vật, vật chứng có liên quan (Mẫu số 09).

	Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
	Để thống nhất yêu cầu nước ngoài thực hiện, đề nghị nghiên cứu bổ sung 01 biểu mẫu “Yêu cầu giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ được tiếp nhận qua kênh ngoại giao, kênh Interpol, kênh đối ngoại của Bộ Công an”
	Tiếp thu, đã bổ sung mẫu “Yêu cầu giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ của Việt Nam gửi cho nước ngoài”

	12. 
	
	Viện khoa học hình sự
	- Tại mẫu Yêu cầu dẫn độ lại, đề nghị chỉnh lý các thông tin cho thống nhất với các mẫu khác
	Tiếp thu, đã chỉnh lý

	13. 
	
	
	- Bổ sung thông tin về số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của bố/mẹ bị can
	Theo ý kiến, việc thu thập đầy đủ thông tin về hộ chiếu của bố/mẹ bị can là không cần thiết, việc này phát sinh nhiều thủ tục cũng như thời gian xử lý.

	14. 
	
	CAT Thái Nguyên
	Đề nghị không ghi cụ thể địa chỉ của V03 vì lý do địa chỉ các cơ quan đã công khai trên mạng Internat dễ dàng khai thác, việc quy định cụ thể địa chỉ dẫn đến phát sinh nội dung cần sửa đổi trong Thông tư cũng như ảnh hưởng đến việc sử dụng biểu mẫu trong thời gian dài
	Tiếp thu

	15. 
	
	Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
	Luật Dẫn độ quy định rõ tại Điều 14 về các thông báo bằng văn bản liên quan đến hình phạt tử hình (không áp dụng hoặc không thi hành) đối với người bị yêu cầu dẫn độ, vì vậy đề nghị nghiên cứu bổ sung biểu mẫu thông báo này.
	Việc đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình (không áp dụng hoặc không thi hành) dựa trên ý kiến của liên ngành, đặc biệt là sau khi có ý kiến của Chủ tịch nước. Do vậy, đề xuất không quy định cụ thể về hình thức của thông báo này. Việc này sẽ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các cơ quan có liên quan

	16. 
	
	
	Bổ sung mẫu “Thông báo từ chối dẫn độ”
	Theo thực tiễn xử lý các trường hợp yêu cầu dẫn độ, việc từ chối dẫn độ sẽ được thông báo đến nước yêu cầu bằng hình thức Công hàm của Bộ Công an Việt Nam (gửi qua Cục Đối ngoại) do vậy V03 không quy định cụ thể mẫu này.

	17. 
	
	
	Mẫu số 05 (Đơn đồng ý bị dẫn độ) cần được bổ sung phần xác nhận của Tòa án về việc người đó theo quy định tại Điều 34 Luật Dẫn độ
	bổ sung quy định về việc xác nhận của cơ sở giam giữ người đang bị xem xét dẫn độ vì lý do trong quá trình xem xét dẫn độ, người này bị quản lý bởi cơ sở giam giữ của Bộ Công an, vì vậy, việc tự nguyện viết đơn đồng ý với việc dẫn độ nên có sự xác nhận của cơ sở giam giữ.

	18. 
	
	
	Các biểu mẫu nên được quy định rõ về việc lập dưới dạng dữ liệu điện tử có chữ ký số để thay thế hoặc song hành với sổ giấy
	Điều 5 dự thảo Thông tư đã có quy định liên quan.

	19. 
	
	
	Mẫu số 9 (Biên bản bàn giao) cần được quy định lập thành 02 bản bằng tiếng Việt và ngôn ngữ của nước yêu cầu dẫn độ (hoặc tiếng Anh)
	đã quy định cụ thể trong các mẫu biên bản bàn giao

	20. 
	Điều 4. Các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu dưới đây để thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù:
1. Sổ theo dõi công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Mẫu số 10).
2. Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu số 11).
3. Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam (Mẫu số 12).
4. Đơn đề nghị được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 13).
5. Đơn đề nghị được chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 14).
6. Đơn của người đại diện hợp pháp của người đang chấp hành án phạt tù đề nghị được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 15).
7. Đơn rút lại đề nghị được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam (Mẫu số 16).
8. Đơn rút lại đề nghị được chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu số 17).
9. Văn bản tự nguyện đóng góp chi phí cho việc chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 18).
10. Văn bản tự nguyện đóng góp chi phí cho việc chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 19).
11. Yêu cầu quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù của Việt Nam gửi cho nước ngoài (Mẫu số 20).
12. Biên bản bàn giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài (Mẫu số 21).
13. Biên bản tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (Mẫu số 22).
	Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
	Đề nghị bổ sung Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phiếu kiểm tra hồ sơ, Danh mục tài liệu kèm theo
	đề xuất không bổ sung các loại giấy tờ này tránh phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết.

	21. 
	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị nhóm nội dung để dễ theo dõi như nhóm sổ theo dõi, nhóm yêu cầu chuyển giao, nhóm đơn đề nghị…
	nhận thấy quy định như hiện nay đã rõ ràng, dễ hiểu do vậy giữ nguyên như hiện tại.

	22. 
	[bookmark: dieu_7]Điều 5. Sử dụng các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách
Các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân quy định tại các điều 3 và 4 của Thông tư này được in trên khổ giấy A4 hoặc dưới hình thức văn bản điện tử và phải được sử dụng theo đúng quy cách, nội dung của từng mẫu.

	Trường đại học Phòng cháy chữa cháy
	Việc sử dụng biểu mẫu điện tử là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, tuy nhiên đây là nội dung mới nên cần có quy định chi tiết hơn về giá trị pháp lý, yêu cầu sử dụng và quản lý đối với văn bản này
	Việc quy định về các loại mẫu văn bản được sử dụng dưới hình thức điện tử nhằm rút gọn thời gian gửi hồ sơ, tài liệu mà vẫn đảm bảo quy trình, nội dung của tài liệu. Trong quá trình lập các yêu cầu, Công an các đơn vị địa phương có thể thực hiện việc ký số Yêu cầu dẫn độ/Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù hoặc các tài liệu khác có liên quan để chuyển về qua trục liên thông để rà soát, kiểm tra trước khi chuyển chính thức cho đối tác nước ngoài.

	23. 
	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung: Trường hợp sử dụng dưới hình thức văn bản điện tử thì phải bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, khả năng truy cập, tra cứu, lưu trữ và in ra khi cần thiết theo quy định của pháp luật có liên quan.
	Tiếp thu.

	24. 
	Điều 6. Trách nhiệm thi hành 
1. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, Công an các đơn vị, địa phương định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong nội dung báo cáo công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để được giải thích, hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
	Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
	Tại khoản 3 Điều 6 cần có mốc báo cáo định kỳ hàng năm (ví dụ trước ngày 15/12)
	Tiếp thu

	25. 
	Điều 7. Quy định chuyển tiếp
Các yêu cầu dẫn độ, yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được lập theo mẫu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng để xử lý các vụ việc dẫn độ, vụ việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	
	
	

	26. 
	Điều 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng   năm 2026 và thay thế Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân./.
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